
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Tổ 15, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

16/10/20153. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP MINH THÀNH

0107032999

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất máy bơm, máy nén, vòi và van khác 2813

2. Sản xuất bi, bánh răng, hộp số, các bộ phận điều khiển và 
truyền chuyển động

2814

3. Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp 2816

4. Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp 2821

5. Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại 2822

6. Sản xuất máy luyện kim 2823

7. Sản xuất máy khai thác mỏ và xây dựng 2824

8. Sản xuất máy chế biến thực phẩm, đồ uống và thuốc lá 2825

9. Sản xuất máy cho ngành dệt, may và da 2826

10. Sản xuất sắt, thép, gang 2410

11. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511

12. Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại 2512

13. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

14. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

15. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

16. In ấn 1811

17. Dịch vụ liên quan đến in 1812

18. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

19. Bốc xếp hàng hóa 5224

20. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
(Không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát Karaoke, vũ 
trường)

5510

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ THIẾT BỊ 
CÔNG NGHIỆP MINH THÀNH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: MINH THANH TRADING AND 
INDUSRIAL EQUIPMENT COMPANY LIMITED 
Tên công ty viết tắt: MINH THANH TIE CO., LTD 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0983442230
Email:

Fax:
Website:
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21. Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662

22. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

23. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
(Không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát Karaoke, vũ 
trường)

5610

24. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)

5621

25. Dịch vụ ăn uống khác
(Không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát Karaoke, vũ 
trường)

5629

26. Lập trình máy vi tính 6201

27. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

28. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính

6209

29. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

30. Sửa chữa thiết bị điện 3314

31. Sửa chữa thiết bị khác 3319

32. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

33. Xây dựng nhà các loại 4100(Chính)

34. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 4210

35. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4290

36. Phá dỡ 4311

37. Lắp đặt hệ thống điện 4321

38. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322

39. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

40. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511

41. Đại lý ô tô và xe có động cơ khác 4513

42. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 4520

43. Bán mô tô, xe máy 4541

44. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

45. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

46. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

47. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

48. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng

4659

49. Vận tải hàng hóa đường sắt 4912

50. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931
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4.200.000.000 VNĐ

51. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết:
- Vận tải hàng khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh; 
- Cho thuê xe có người lái để vận tải hành khách, hợp đồng 
chở khách đi tham quan, du lịch hoặc mục đích khác; 

4932

52. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh;

8299

53. Quảng cáo 7310

54. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết:
- Hoạt động liên quan đến giải trí, thể dục thể thao

7490

55. Đại lý du lịch 7911

56. Điều hành tua du lịch 7912

57. Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch 7920

58. Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác
Chi tiết:
- Vệ sinh bên ngoài cho tất cả các công trình, bao gồm các văn 
phòng, nhà máy, cửa hàng, cơ quan và các khu nhà đa mục tiêu 
khác; 
-  Dịch vụ vệ sinh chuyên nghiệp cho khu nhà như làm sạch 
cửa sổ, làm sạch ống khói hoặc vệ sinh lò sưởi, lò thiêu, nồi 
cất, ống thông gió, các bộ phận của ống; 
- Vệ sinh bể bơi hoặc bảo dưỡng; 
- Vệ sinh máy móc công nghiệp;  
- Vệ sinh tàu hỏa, xe buýt  máy bay...; 
- Vệ sinh đường xá; 
- Dịch vụ tẩy uế và tiệt trùng; 
- Quét đường và cào tuyết; 
- Dịch vụ vệ sinh khu nhà và các công trình khác chưa được 
phân vào đâu. 

8129

59. (Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh 
nghiệp chỉ hoạt động khi đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh theo 
quy định của pháp luật) 

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ(%) Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1VŨ TUẤN 
PHONG

Tổ 21, Thị trấn Đông 
Anh, Huyện Đông 
Anh, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

2.940.000.000 70,00 012482551

2VŨ THỊ 
ÁNH 
TUYẾT

Tổ 21, Thị trấn Đông 
Anh, Huyện Đông 
Anh, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

1.260.000.000 30,00 001188001582

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội 

8. Người đại diện theo pháp luật:
Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

VŨ TUẤN PHONG Nam

09/06/1986 Kinh Việt Nam

012482551
18/12/2012 Công an thành phố Hà Nội 

Tổ 21, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Chức danh: Giám đốc

Loại giấy chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chỗ ở hiện tại:
Tổ 21, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
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